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MỞ ĐẦU

Phú Thọ là tỉnh miền núi, tổng diện tích tự nhiên 346.502ha, trong đó đất nông nghiệp 93.279ha (ciếm 26,92%), đất có rừng 74.517 ha (chiếm 21,5%). Địa giới hành chính có 10 huyện, thị (trong đó 70% số huyện là miền núi) với 269 xã - phường (trong đó 75,4% số xã là miền núi). Dân số 1.286.075 người, hơn 90% dân số là khu vực nông thôn. Bình quân đất nông nghiệp đầu người 0,07ha (trong đó đất canh tác 0,04ha) sản xuất lương thực năm cao nhất đạt 24 - 25 vạn tấn, bình quân đầu người đạt 191 kg/người/năm. Trong những năm gần đây, sản xuất lương thực tỉnh ta đã thu được thành tích đáng kể. Từ sau năm 1993, công tác khuyến nông hình thành, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ nông nghiệp đến người sản xuất được phát triển, góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng sản xuất lương thực. Song sự chuyển biến trên mới chỉ là bước đầu chủ yéu là ở vùng đồng bằng và vùng thấp, vùng núi chuyển biến còn chậm. Từ khi Phú Thọ được tái lập, vấn đề an toàn lương thực được đặt ra là bức bách và cần thiết. Nhân tố điển hình về thâm canh cây lương thực và đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất ở một số vùng, cộng voíw thành tự trồng ngô lai trên đất lầy thụt mở ra triển vọng lớn về chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, mở rộng  và tăng diện tích cây lương thực. Đó là con đường tiến tới an toàn lương thực của Phú Thọ.

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC

A - Đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất lương thực

I - Khí hậu thời tiết:
Theo phân vùng khí hậu của Đài khí tượng thủy văn, Phú Thọ chia ra 4 tiểu vùng có đặc điểm sau: 

	
	Tiểu vùng 1
	Tiểu vùng 2
	Tiểu vùng 3
	Tiểu vùng 4

	Phạm vi vùng
	Thanh Sơn 

Yên Lập
	Hạ Hòa, Đoan Hùng, phía Bắc Thanh Ba và Sông Thao
	Nam Thanh Ba và Sông Thao Bắc Phong Châu
	Tam Thanh, Nam Phong Châu, Việt Trì

	Nhiệt độ trung bình

Tổng diện tích ôn năm
	22,4

6000oC < ( < 8000oC
	23,2

6000oC < ( < 8000oC
	23,2

( > 8000oC
	23,3

( > 8000oC

	Lượng mưa TB năm 

Số ngày mưa (ngày/năm) phân bố mưa
	1.700 -1.900 mm

100 - 140

Không đều, mưa lớn nhất tháng 8, ít nhất tháng 12 đến tháng 1
	1.800 - 2050 mm

120 - 140

Tương đối đều
	1.500 - 1.750 mm

110 - 130

Không đều 
	1.400 - 1550 mm

= 100

Không đều

	Lượng bốc hơi TB/năm
	700 - 800 mm
	750 - 850 mm
	850 - 1050 mm
	1.100 - 1.200 mm

	Một số đặc trưng khác
	- Đủ ẩm, mùa dông khô hạn 10 - 15 ngày có giờ nóng (lúc 13 giờ, to>34oC)

- Số ngày có sương mù 24 ngày 
	- Đủ ẩm, mùa đông đỡ khô hạn 9 - 10 ngày có gió nóng 

- Số ngày sương mù 9 - 10 ngày
	- ít ẩm 10 - 12 ngày gió nóng 

- Số ngày sương mù 10 ngày
	- ít ẩm, mùa đông khô hạn kéo dài 9 - 12 ngày gió nóng 

- Số ngày có sương mù 8 - 9 ngày


Tiểu vùng 3 và 4 là vùng giàu nhiệt tạo khả năng quang hợp, tích lũy chất, cho năng suất lúa cao. Một số nơi như tiểu vùng 4 mùa đông khô hạn kéo dài, chú ý biện pháp tưới cho cây trồng. Tiểu vùng 2 có lượng mưa lớn nhất, mùa mưa thường gây ngập úng.

II - Đất đai - thổ nhưỡng
Theo tài liệu đất và bản đồ tỷ lệ 1/50.000 xây dựng 1987 - 1988 đất sản xuất lương thực gồm 3 loại chính:

1. Đất phù sa được bồi hàng năm của 3 dòng sông lớn (Hồng - Đà - Lô) (ký hiệu  pb) diện tích 5.008ha, phân bổ chủ yếu ở Phong Châu, Đoan Hùng, Tam Thanh, Sông Thao. Đất phù sa do sông Hồng và Đà bồi đắp có trữ lựơng phù sa lớn và giàu dinh dưỡng, phù sa do sông Lô bồ đắp hàm lượng dinh dưỡng kém hơn. Tập quán nhân dân sử dụng trồng màu và cây công nghiệp ngắn ngày.

2. Đất phù sa không được bồi hàng năm của 3 sông (Hồng - Đà - Lô) có diện tích 8.557ha, phân bổ chủ yếu ở Phong Châu, Sông Thao, Tam Thanh, Thanh Ba, Việt Trì... loại này nằm trên địa hình tương đối cao, tầng canh tác dày 15 - 20 cm. Nó là loại đất tốt, đại đa số địa hình bằng, thành phần cơ giới trung bình đạm tổng số trung bình đến khá, nghèo lân và kali. Tập quán sử dụng đất này chủ yếu trồng lúa 2 vụ và là vùng có điều kiện thâm canh.

3. Đất chiêm chũng úng nước vào mùa mưa, diện tích 10.927 ha, chủ yếu phân bố ở Phong Châu, Sông Thao, Tam Thanh, Thanh Ba, Hạ Hòa... đất hình thành chủ yếu do phù sa và một phần sản phẩm tích tụ của đồi núi. Thành phần cơ giới thịt nặng và bị glôy mạnh, độ phì tiềm tàng khá, giàu mùn và đạm, lân nghèo. Tập quán nhân dân chủ yếu trồng 1 vụ lúa. Một số nơi như Phong Châu đã hoàn chỉnh thủy lợi - tiêu vụ mùa đã nâng lên 2 vụ, một số nơi như Việt Trì chuyển thành 1 vụ lúa - 1 vụ cá, một số nơi khác chỉ cấy vụ chiêm, vụ mùa bị ngập úng.

Ngoài ra còn các loại đất khác như dốc tụ, bậc thanh... diện tích ít, phân bố rải rác và xen kẽ.

Nhìn chung tập quán canh tác còn lạc hậu, nặng về độc canh cây lúa, chủ yếu khai thách tiềm năng sẵn có của đất, việc bồi dưỡng tăng độ phì cho đất hạn chế.

III - Nguồn nước
Phú Thọ có 3 sông lớn: Hồ - Đà - Lô, ngoài ra còn có hệ thống sông - suối nhỏ tạo nên mạng lưới phân bố giữa các vùng tương đối đều, nguồn nước dồi dào và chất lượng nước tốt thuận lợi khai thác phục vụ sản xuất. 

Đặc điểm hệ thống sông trên địa bàn Phú Thọ dốc, lòng sâu, thủy chế thất thường mùa mưa thường gây lũ lụt. Phù sa của các dòng sông này được bồi tụ ngay 2 bên bờ tạo thành dải phù sa hẹp ven sông suối hoặc len lỏi vào các thung lũng, đồi - gò.

Khai thác nguồn nước: ở nơi rộng đất tập trung tạo thành cánh đồng lớn đã có hệ thống thủy nông tương đối hoàn chỉnh khai thách nguồn nước sắn có tương đối tốt, nơi khác sử dụng nguồn sông suối nhỏ, xây dựng công trình vừa và nhỏ để phục vụ tưới và tiêu.

Chế độ thủy văn của 3 sông lớn đặt ra vấn đề quan trọng là tiêu về mùa mưa (nhất là trên đất chiêm trũng), nguyên này dẫn tới hạn chế tăng diện tích vụ mùa.

B - Tình hình sản xuất lương thực qua các năm:

Sản xuất lương thực qua các năm (nhất là 3 năm gần đây) đã thu được thành tựu đáng kể, sản xuất phát triển và đầu tư thâm canh bước đầu được chú trọng (chi tiết xem phụ biểu số 3 C.B)

1. Sản xuất lúa: (Chi tiết xem biểu số 4 C.B; 5 C.B; 6 C.B) 

Diện tích qua các năm có xu hướng giảm, 1996 so 1990 giảm 11,6% và 96 so 95 giảm 8,91%. diện tích vụ mùa giảm nhiều hơn vụ chiêm xuân. Nguyên nhân chính do bị ngập lũ hàng năm (nhất là vụ mùa); mặt khác diện tích đất canh tác lúa giảm, trong 3 năm (1994 - 1996) giảm 1,382ha (tương ứng 2,8%) do một số nơi sử dụng chưa hợp lý, chuyển đất sản xuất sang đất xây dựng và sự chuyển dịch cơ cấu mùa vụ còn chậm.

Năng suất lúa cả năm tăng với tốc độ tương đối nhanh, 96/90 tăng 40% và so với 95 tăng 2%, tăng bình quân năm 5,7%. Năng suất vụ mùa cao hơn vụ chiêm xuân, như vật việc đầu tư thâm canh đưa tiến bội kỹ thuật vào sản xuất đã có sự chuyển biển (nhất là vùng thấp) điển hình năng suất lúa cả năm cao như: (Phong Châu, Việt Trì, Tam Thanh, Sông Thao, Thanh Ba, Phú Thọ).

Sản lượng lương thực 96 so với năm cao nhất (1995) giảm 7,2% và so với năm 1990 tăng 23,9%. Vụ chiêm xuân tương đối ổn định, riêng vụ chiêm xuân năm 1991 do thiên tai cuối vụ nên nhiều diện tích thất thu. Vụ mùa thường bị ngập úng (nhất là 3 năm gần đây) nên sản lượng tăng giảm bấp bênh.

2. Ngô: (Chi tiết xem biểu 7 C.B)

Ngô là cây màu lương thực chủ yéu (sau lúa). Qua các năm diện tích ngô phát triển: Năm 1996/1990 tăng 42%, 96/95 tăng 4,4%. Năng suất bình quân 18 - 22 tạ/ha. Sản lượng 96/90 tăng 75,8% và 96/95 tăng 31,8%. Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, vụ mùa thường bị ngập úng, khả năng tăng diện tích lúa mùa gặp khó khăn, thì cây ngô đóng vai trò quan trọng. chỉ trong 3 năm (93 - 96) cây ngô đông với giống lai đã đẩy năng suất  - sản lượng tăng nhanh ở các huyện: Tam Thanh, Phong Châu, Đoan Hùng, Hạ Hòa. Thành công ngô đông trồng trên đất lầy, thụt, mở ra triển vọng về tăng diện tích ngô vụ đông, đây cũng là hướng đi để tăng nhanh sản lượng lương thực. Song nhìn chung diện tích ngô so với cây lương thực chiếm tỷ lệ thấp, năng suất chưa cao, cây ngô đông mới thâm nhập vào Phú Thọ từ 95 trở lại đây và phân bố chủ yếu các xã vùng thấp. Ngô đông chưa trở thành vụ sản xuất chính.

3. Màu lương thực khác: (Chi tiết xem biểu 8 C.B)

Cây lương thực khác chủ yếu là khoai lang và sắn. Cây khoai lang, qua các năm diện tích tăng giảm bấp bênh, năng suất và sản lượng tăng chậm. Cây sắn diện tích tương đối ổn định 8 - 10 ngàn ha, năng suất - sản lượng ổn định. Những huyện trồng sắn - khoai lang chủ yếu là: Thanh Sơn, Yên Lập, Đoanh Hùng, Hạ Hòa, Phong Châu, Sông Thao, trình độ thâm canh chưa cao nên khả năng tăng năng suất - sản lượng chậm.

4. Kết quả sản xuất lương thực:
Sản xuất lương thực có chiều hướng phát triển, sản lượng lương thực 96 so 90 tăng 26,3% và so với 95 giảm 2,8%. Từ sau những năm 1993 công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất có sự chế biến, nhất là các xã vùng thấp trình độ thâm canh khá hơn khu vực miền núi nên sản lượng lương thực tăng nhanh hơn kỳ trước 1992. Song sự phát triển chưa ổn định, tốc độ phát triển còn chậm, vùng cao vẫn còn tình trạng canh tác lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp. Nguyên nhân chủ yếu do trình độ dân trí chưa cao, việc tiếp thu tiến bộ kỹ thuật hạn chế, đời sống còn gặp khó khăn, thiếu vốn - kiến thức, dẫn tới trình độ thâm canh tăng năng suất - sản lượng lương thực phát triển chậm.

III - Đánh giá việc thực hiện các giải pháp kỹ thuật chủ yếu

1. Về thủy lợi:
Hệ thống thủy nông phần lớn chủ yếu phục vụ cho những cánh đồng lớn tập trung (như đồng bằng Phong Châu, Việt Trì, Hạ Hòa, Thanh Ba...), hệ thống kênh mương ở những khu vực này tương đối hoàn chỉnh. Khu vực khác, tưới - tiêu bằng công trình vừa và nhỏ và một số diện tích tưới tiêu nhờ nước trời. Theo số liệu thống kê tính đến cuối năm 1996, diện tích được tưới bằng công trình chiếm 65,28% so diện tích gieo cấy và diện tích được tiêu bằng công trình chiếm 74,36% so diện tích giao cấy. Diện tích tưới tiêu nhờ nước trờ và bằng các phai đập giữ nước mùa mưa phục vụ tưới tiêu chiếm 34,7% và tiêu 25,6% so diện tích tích gieo cấy (chi tiết xem biểu 2 C.B). Hệ thống thủy nông lớn phục vụ tưới 9.743 ha (chiếm 17,8% so diện tích được tưới, tiêu 2.483 ha (chiếm 16,9% so diện tích được tiêu).

Nhìn chung, hệ thống công trình thủy lợi mới đảm bảo tưới, còn việc tiêu gặp khó khăn dẫn tới khả năng tăng diện tích mở rộng diện tích 1 vụ lên 2 vụ hạn chế. So với năng lực thiết kế, hiệu suất sử dụng mới đạt 50 - 60%. Điều này đặt ra cần hoàn chỉnh hệ thống kênh nội đồng tăng khả năng sử dụng năng lực thiết kế các công trình, đồng thời đầu tư hoàn chỉnh - đồng bộ thiết bị tăng năng lựch tiêu đảm bảo an toàn vụ mùa.

2. Kỹ thuật nông nghiệp:
a) Giống: 

Tiến bộ kỹ thuật về giống bước đầu đã thâm nhập và sản xuất, nhất là từ sau năm 1993, công tác khuyến nông phát triển, việc tuyên truyền chuyển giao kiến thức, xây dựng mô hình trình diễn, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất đã thu được kết quả bước đầu, mở ra triển vọng thâm canh đạt hiệu quả cao.

- Về cây lúa: Chương trình lúa cao sản, đưa giống lai và giống lúa thuần cao sản của Trung Quốc và Việt Nam vào sản xuất. Các giống có tiềm năng cho năng suất cao và khả năng  thích ứng rộng như ải hòa thành, tạp giao 5, DT13, CR203 thuần đã đưa vào các khu vực có kết quả. Qua mô hình mẫu với giống tạo giao 5 ở Thanh Ba đạt 34 - 35 tạ/ha. ải hòa thành ở một số điểm đạt trên 40 tạ/ha. Đến nay mọt số vùng (nhất là đồng bằng và vùng thấp), giống địa phương năng suất thấp dần được thay thế bằng giống có năng suất cao và tỷ trọng diện tích giống mới khá (nam Phong Châu, Thanh Ba, Tam Thanh, Đoan Hùng, Phú Thọ, Việt Trì), kết quả những khu vực này năng suất lúa bình quân cả năm đạt 27 - 30 tạ/ha/vụ. Các huyện miền núi (như Thanh Sơn, Yên Lập...), tỷ lệ giống mới thích hợp, có năng suất cao đưa vào sản xuất còn chiếm tỷ trọng thấp, nhân dân còn sử dụng giống địa phương dài ngày nhiều, năng suất lúa bình quân chỉ đạt dưới 25 tạ/ha.

Nhìn chung việc đưa tiến bộ về giống lúa vào sản xuất còn chậm, cấp I hóa giống lúa đến cuối 1996 đạt dưới 30%. Đó là một trong những nguyên nhân hạn chế năng suất và sản lượng lúa.

- Đối với cây ngô: Từ năm 1995 nhân dân Phú Thọ chưa có tập quán làm ngô đồng, giống chủ yếu là giống địa phương, năng suất thấp. Năm 1995 trở lại đây, hình thành trồng ngô với giống lai nhiều như Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Ba, Đoan Hùng... Giống ngô lai chủ yếu như P11, biosed, P60, DK999, LVN10, LVN20,... năng suất đạt bình quân trên 30tạ/ha. Qua tổng kết ngô trên đất lầy thụt và giống lai P11 năng suất 30 - 40 tạ/ha ở Đoan Hùng đã mở ra triển vọng lớn có thể tăng gấp 2 lần diện tích ngô hiện nay.

b) Biện pháp canh tác:

- Tập quán canh tác ở một số vùng đã có nhiều tiến bộ (nhất là vùng thấp) luân canh cạn - nước, chân ruộng độc canh lúa sau mỗi vụ thu hoạch cày phơi ải, gieo cấy đúng thời vụ đầu tư giống, phân bón... Đảm bảo yêu cầu cây trồng.

- Những năm gần đây nhân dân nhiều nơi đã có tập quán sử dụng phân lân cải tạo đất. Song vẫn còn tình trạng một số nơi trình độ thâm canh thấp, bừa chùi cấy chay.

c) Phòng trừ dịch bệnh:

Màng lưới bảo vệ thực vật đã phủ kín 10 huyện thị, công tác dự tính - dự báo sâu bệnh đã kịp thời giúp người sản xuất phòng trừ sâu bệnh bảo vệ rừng sâu bệnh bảo vệ mùa màng. Song hình thức tổ chức hiện nay nhiều HTX không còn đội bảo vệ thực vật chuyên, việc tổ chức phòng trừ sâu bệnh không đồng loạt trên cùng địa bàn dấn tới hiệu quả bảo vệ cây trồng chưa cao.

3. Dịch vụ phục vụ sản xuất:

Mạng lưới dịch vụ phục vụ sản xuất trong một vài năm gần đây tương đối phát triển. Tỉnh có Công ty vật tư NLN và Công ty BVTV với hệ thống cửa hàng dục vụ toíw các huyện, thị và cụm KTKT cung ứng giống, phân bón thuốc trừ sâu cho các vùng. HTX chuyển sang làm dịch vụ, theo số liệu điều tra hiện có 74,5% số HTX dịch vụ tưới tiêu, 65% số HTX có dịch vụ BVTV, 41,9% số HTX có dịch vụ cung ứng vật tư cho sản xuất... Vật tư kỹ thuật được đưa tới tay người sản xuất thuận tiện, hạn chế qua tư thương trung gian. Song, ở vùng sâu - vùng xa do dân cư phân tán, giao thông đi lại khó khăn nên việc tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật đến tay người sản xuất còn hạn chế.

I - Đánh giá chung và bài học kinh nghiệm

1. Đánh giá chung:
Sản xuất lương thực qua các năm có nhiều chuyển biến, Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 5 TW và các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất đã đi vào cuộc sống, phát huy quyền tự chủ sử dụng đất, khuyến khích sản xuất phát triển. Chủ trương chính sách phát triển sản xuất của Nhà nước nói chung và của tỉnh nói riêng đã có ảnh hưởng tích cực thúc đẩy sản xuất lương thực phát triển. Kết quả sản xuất lương thực bước đầu thu được thắng lợi đáng kể, từ chỗ trước 1991 đạt dưới 20 vạn tấn, đến nay đã đạt trên 24 vạn tấn. Tiến bộ kỹ thuật và dịch vụ phục vụ sản xuất có chiều hướng phát triển. Tập quán canh tác lạc hậu dần dần được thay thế bằng tập quán tiến bộ, đưa giống mới có năng suất cao, phẩm cấp tốt vào sản xuất. Đầu tư thâm canh (nhất là vùng thấp) bước đầu được chú trọng. Nhân dân một số nơi (như các xã Nam Phong Châu, một số xã ở Việt Trì, Tam Thanh...) đã có tập quán kinh nghiệm thâm canh, năng suất lúa 2 vụ bình quân đạt trên 40 tạ/ha/vụ và  ngô đông 30 - 40 tạ/ha/vụ. Một số xã miền núi như Minh Phú (Đoan Hùng), Thượng Long (Yên Lập)... thay thế giống địa phương bằng giống mới, chăm sóc đúng thời vụ và đầu tư thâm canh đã làm tăng năng suất lúa bình quân từ 70 - 80 kg/sào (tương ứng 19 - 22 tạ/ha) lên 120 kg/sào (tương ứng 33 tạ/ha). Nhân tố mới đại diện các vùng mở ra triển vọng thúc đẩy sản xuất lương thực phát triển với tốc độ nhanh hơn và có hiệu quả. Song nhìn chung trong những năm qua trên địa bàn Phú Thọ kết quả sản xuất lương thực chưa cao, bình quân lương thực đầu người còn quá thấp, chưa đảm bảo điều kiện cho nông dân làm kinh tế đồi rừng có hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu tình trạng trên là:

- Đặc điểm của Phú Thọ ruộng đất phân tán trình độ dân trí chưa cao, đời sống nhân dân nhất là các xã miền núi, còn gặp khó khăn, bình quân ruộng đất thấp, điều kiện sản xuất còn phụ thuộc vào thiên nhiên, ruộng đất manh mún, thiếu vốn và kiến thức. Tiếp thu tiến bộ ký thuật canh tác và đầu tư thâm canh mới chuyển biến ở vùng thấp và một số nơi vùng cao (có sự hỗ trợ của các chương trình), còn phần lớn vẫn giữ tập quán canh tác lạch hậu. Giống mới có năng suất cao, phẩm cấp tốt đưa vào sản xuất chiếm tỷ lệ thấp. Chuyển dịch cơ cấu mùa vụ tăng diện tích gieo trồng cây lươntg thực còn chậm.

Theo thống kê đến nay toàn tỉnh mới có 4000 - 5000 ha đất 3 vụ (2 vụ lúa - 1 vụ màu). Cây ngô đông chưa trở thành vụ chính phổ biến. Sản xuất lương thực chưa được đầu tư thâm canh cao.

- Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật:

+ Về thủy lợi: Đầu tư khá, nhưng phục vụ sản xuất còn hạn chế, diện tích bấp bênh còn chiếm 30% diện tích gieo cấy lúa. Hệ thống kênh mương nội đồng chưa hoàn chỉnh hạn chế khai thác năng lực thiết kế các công trình thủy lợi. Đầu tư hệ thống công trình thủy lợi chưa đồng bộ, nhất là khâu tiêu về về mùa mưa chưa được chú trọng. Đầu tư thủy lợi chưa tương xứng. Phân cấp quản lý hệ thống công trình thủy lợi chưa hợp lý, hạn chế phát huy năng lực phục vụ tưới - tiêu của các công trình.

Cơ sở sản xuất và dịch vụ cung ứng giống cây lương thực: Từ năm 1996 trở về trước trung tâm giống cây lương thực Vĩnh Phú sản xuất và dịch vụ giống lúa chủ yếu phục vụ đồng bằng, phục vụ các xã miền núi còn ít. Giống ngô những năm qua nhập nội chủ yếu chuyển giao cho vùng đồng bằng. Trên địa bàn Phú Thọ không có cơ sở sản xuất giống. Giống thuần chủng đưa vào sản xuất với khối lượng không ít nhưng do quản lý sử dụng chưa tốt, gây lãng phí; chẳng hạn như Phong Châu đưa 45 tấn giống nguyên chủng vào sản xuất, nhưng mới cấp I hóa được 65% diện tích gieo cấy và năng suất lúa đạt tới 3 tấn/ha là quá thấp. Nguyên nhân do khâu chỉ đạo sản xuất giống lúa cấp I chưa tốt hoặc chưa đánh giá đúng tiềm năng sản xuất của giống. Giống mới chú trọng đối với lúa, còn ngô năm 1996 mới có chuyển biến.

- Sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền cũng còn hạn chế, có lúc thiếu tập trung.

- Sự phối hợ giữa các ngành các cấp trong việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chương trình mục tiêu lương thực chưa đồng bộ. Sự chỉ đạo hướng dẫn và tổ chức thực hiện chương trình lương thực của ngành nông nghiệp từ tỉnh đến cơ sở còn nhiều hạn chế và thiết sót. Phân công trách nhiệm các đơn vị trực tiếp tham gia tổ chức và thực hiện chương trình mục tiêu ở mỗi cấp chưa rõ ràng, chưa gắn chức năng nhiệm vụ của đơn vị với thực hiện mục tiêu chương trình lương thực. Công tác chỉ đạo chưa thông qua tổng kết rút kinh nghiệm từ các mô hình để nhân ra diện.

- Tổ chức hệ thống dịch vụ: Cung ứng vật tư - kỹ thuật chỉ tập trung ở nơi thuận tiện giao thông, những vùng sâu - vùng xa giao thông đi lại khó khăn dịch vụ vật tư đến tay người sản xuất còn hạn chế, dịch vụ kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thông qua đào tạo tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn rút kinh nghiệm phổ biến ra diện rộng làm chưa được nhiều. Nhìn chung tổ chức hệ thống dịch vụ còn cắt khúc, chưa đồng bộ.

Hệ thống khuyến nông mới hình thành ở cấp tỉnh và huyện và một phần cấp cơ sở một số huyện chưa có tổ khuyến nông cấp xã. Đội ngũ cán bộ khuyến nông cấp cơ sở năng lực chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. 

- Chính sách hỗ trợ và khuyến khích người sản xuất chưa đồng bộ và cho nông dân vay vốn mở rộng sản xuất lãi suất còn cao.

Bên cạnh một số khó khăn, tồn tại về sản xuất lương thực, tỉnh ta có những thuận lợi nhất định. Thông qua kinh nghiệm và tập quán sản xuất ở các điển hình ở một số vùng cộng với công tác khuyến nông chuyển giao kiến thức, nhân điển hình, đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đồng thời với chủ trương chính sách đổi mới của Nhà nước khuyến khích người sản xuất, tỉnh ta có khả năng khắc phục khó khăn để thúc đẩy sản xuất lương thực phát triển. tiến tới an toàn lương thực. 

2. Bài học kinh nghiệm:

- Phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân đối với sản xuất lương thực. Đồng thời phải thể chế hóa những chủ trương của Đảng thành những chính sách nhằm khuyến khích mọi người, mọi đơn vị phát triển sản xuất lương thực.

- Tập trung đầu tư có trọng điểm, khai thác hết khả năng cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có một cách có hiệu quả.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất đặc biệt là khâu giống. Đồng thời tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng diện tích cây lương thực.

- Củng cố và tăng cường hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến huyện và cơ sở, xây dựng các mô hình mẫu, thông qua đó phổ cập kiến thức tới người sản xuất. 

PHẦN 2. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC 

I - Phướng hướng nhiệm vụ và mục tiêu:
1. Căn cứ:
- Dự báo nhu cầu lương thực: Dân số năm 1996 có 1.286.075 người, với tốc độ tăng dân số 1,7% năm và phấn đấu mức bình quân 230 - 240 kg lương thực/người/năm, nhu cầu năm 2000 cần có: 32 - 33 vạn tấn/ năm.

- Triển vọng ứng dụng tiến bộ KHKT và kết quả nghiên cứu nghiên cứu thử nghiệm đưa giống lúa năng suất cao và ngô lai trên địa bàn Phú Thọ:

- Căn cứ vào khả năng tưới - tiêu (chiêm - mùa và vụ đông) của hệ thống công trình thủy lợi.

- Khả năng dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật vụ sản xuất.

- Hệ thống khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo, phổ biến đến người sản xuất làm thay đổi hẳn tập quán canh tác lạc hậu.

2. Quan điểm phát triển sản xuất lương thực:

- Phân đấu một cách tích cực cho sản xuất lương thực, đảm bảo an toàn tại chỗ từ tỉnh đến huyện và tới hộ gia đình, gắn phát triển lương thực với xóa đói giảm nghèo.

- Nắm vững khâu then chốt, tập trung đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp, đưa giống có năng suất cao phẩm chất tốt phù hợp với từng vùng sinh thái. Tích cực chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tăng diện tích cây lương thực (chủ yếu lúa và ngô).

- Sản xuất lương thực phải gắn với phát triển chăn nuôi và chế biến, tạo đà phát triển sản xuất lương thực.

- Sản xuất lương thực phải gắn  với hiệu quả kinh tế, không phải sản xuất lương thực với bất cứ giá nào.

3. Phương hướng mục tiêu:
Từ các căn cứ trên xác định phương hướng:

- Tăng nhanh sản lượng lương thực trên cơ sở đầu tư thâm canh, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ tăng diện tích gieo trồng cây lương thực, chú trọng đầu tư chiều sâu vùng trọng điểm thâm canh (2 vụ ăn chắc). Phát triển sản xuất lương thực toàn diện (trong đó chú trọng lúa ngô).

- Xây dựng cơ cấu giống phù hợp từng vùng sinh thái và đưa giống năng suất cao phẩm chất tốt thay thế dần giống cũ - thoái hóa năng suất thấp.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, canh tác theo quy trình sản xuất thâm canh các cây chủ yếu (lúa, ngô).

- Đầu tư cơ sở và vật chất (nhất là khâu giống), tổ chức tại hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất và đổi mới quản lý HTX theo tinh thần Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy.

- Mục tiêu phấn đấu đến năm 2000 sản lượng lương thực đạt 31 - 32 vạn tấn, trong đó thóc 22 - 23 vạn tấn và màu lương thực 9 - 10 vạn tấn. Phấn đất đạt bình quân lương thực đầu người 230 - 240 kg/người/năm.

II - Bố trí sản xuất lương thực 1997 - 2000

Căn cứ vào khả năng đất đai sản xuất lương thực, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật (chủ yếu là thủy lợi, cơ sở sản xuất giống và hệ thống dịch vụ v.v...) và triển vọng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, dự kiến:

- Đối với cây lúa

Trên đất phù sa không được bồi hàng năm, đất tương đối tốt tạo thành cánh đồng tập trung lớn dọc 2 bên ven sông Hồng (thuộc các huyện Phong Châu, Việt Trì, Phú Thọ, Tam Thanh, Sông Thao, Hạ Hòa, Thanh Ba), có hệ thống thủy nông đảm bảo tưới tiêu chủ động, nhân dân nhiều nơi đã có tập quán kinh nghiệm thâm canh đạt năng suất lúa khá, có kế hoạch khả năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật nhanh, bố trí 2 vụ lúa, 1 vụ màu (chi tiết xem biểu 11B/KH). Đây là vùng trọng điểm đầu tư thâm canh đạt năng suất lúa cao của tỉnh.

Khu vực khác, trên cơ sở khai thác năng lực tưới tiêu hệ thống công trình thủy lợi trồng 2 vụ lúa ăn chắc, vùng trũng thường ngập úng mùa mưa, khoanh vùng chuyển sang 1 vụ lúa - 1 vụ cá.

Nơi ruộng đất phân tán, sản xuất phụ thuộc nước trời, đắp phai đập ngăn nước, tạo thành hồ chứa giữ nước tưới cuối vụ đông xuân để tăng vụ.

- Đối với cây ngô phấn đấu đưa ngô đông thành vụ sản xuất chính:

Vùng thâm canh trọng điểm lúa, đảm bảo tiêu thoát nước tăng vụ 3, trồng ngô đông thâm canh. Đồng thời đẩy mạnh trồng ngô trên đất lầy thụt.

Nơi khác, chân vàn, đảm bảo giữ ẩm, vụ đông trồng ngô

- Khoai lang ổn định 5 - 6 ngàn ha và sắn 7 - 8 ngàn ha

Tổng hợp diện tích; năng suất sản lượng
	
	Đơn vị 
	Hiện trạng
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	tính
	
	Tổng số
	T.Đ vùng thâm canh
	Tổng số 
	T.Đ vùng thâm canh
	Tổng số 
	T.Đ vùng thâm canh
	Tổng số 
	T.Đ vùng thâm canh

	I. Diện tích CLT
	Ha
	87.430
	92.775
	26.709
	95.025
	26.709
	97.475
	26.709
	98.775
	26.709

	1. Lúa cả năm
	-
	63.337
	66.755
	17.806
	66.755
	17.806
	66.755
	17.806
	66.755
	17.806

	+ Đ.X
	-
	34.158
	35.278
	8.903
	35.278
	8.903
	35.278
	8.903
	35.278
	8.903

	- Mùa
	-
	29.179
	31.477
	8.903
	31.477
	8.903
	31.477
	8.903
	31.477
	8.903

	2. Ngô
	- 
	10.536
	12.980
	8.903
	14.770
	8.903
	16.720
	8.903
	18.020
	8.903

	3. Khoai lang
	-
	4.702
	5.200
	
	5.500
	
	6.000
	-
	6.000
	-

	4. Sắn
	- 
	8.855
	7.840
	
	8.000
	
	8.000
	-
	8.000
	-

	II. Năng suất
	Tạ/h
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Lúa cả năm
	-
	28
	29,2
	37
	31,1
	40,3
	32,6
	43,7
	34,2
	47,7

	+ Đ.X
	-
	27,34
	28,6
	36,2
	30,7
	39,6
	32,2
	43,1
	33,8
	47,1

	+ Mùa
	-
	28,89
	29,8
	37,9
	31,6
	40,9
	33,1
	44,4
	34,7
	48,4

	- Ngô
	-
	22,5
	25
	28,1
	26,4
	34,3
	27,0
	34,3
	31,3
	37,3

	- Khoai lang
	-
	42,3
	40,7
	
	50
	
	50
	-
	50
	-

	- Sắn
	Tấn
	104,0
	104
	
	105
	
	105
	-
	105
	

	III. Sản lượng LT
	-
	241.347
	262.033
	82.116
	284.419
	91.678
	301.221
	101.820


	323.196
	115.861

	- Thóc
	-
	177.686
	195.206
	66.056
	210.123
	71.793
	218.056
	77.970
	228.750
	85.091

	- Màu q.thóc
	Kg
	63.661
	66.827
	16.060
	76.296
	19.885
	83.165
	23.850
	94.446
	30.770

	+ B.q Đ. người
	
	191
	200
	
	214
	
	223
	-
	235
	


Năm định hình diện tích cây lương thực 98.775 ha (tăng 13% so với hiện trạng), trong đó diện tích lúa cả năm bình quân 66.755 ha, ngô 18.020ha, màu khác 14.000 ha; sản lượng lương thực 323.196 tấn; vùng trộng điểm thâm canh 8.903 ha canh tác, trồng 3 vụ (2 lúa, 1 ngô đông), phấn đất đạt sản lượng lương thực 115.861 tấn (chiếm 36% sản lượng lương thực toàn tỉnh)

III - Các giải pháp chủ yếu
1. Giải pháp kỹ thuật:

a) Giống:

- Đẩy mạnh tiến độ cấp I hóa giống lúa và ngô lai.

+ Lúa: Vụ mùa 1997 cấp 1 hóa 30% diện tích, 1998 là 70%, 1999 trở đi cấp I hóa 100% (nhu cầu giống lúa các loại xem biểu 16/KH phần phụ biểu). Vùng trọng điểm thâm canh vụ mùa năm 1997 cấp I hóa 80% và năm 1998 trở đi cấp I hóa 100%. Những năm trước mắt mạnh dạn đưa giống lai vào các xã miền núi, từng bước tiến tới cấp I hóa giống lúa 100%.

+ Ngô: Năm 1997 đưa diện tích ngô lai lên 50% và 1998 trở đi đưa lên 90% (nhu cầu giống ngô lai xem chi tiết biểu 16/kế hoạch). Vùng trọng điểm thâm canh sử dụng 100% giống ngô lai.

- Xác định cơ cấu giống và đưa giống có năng suất cao, phẩm cấp tốt thích hợp từng vùng sinh thái. Giống chủ lực từng vùng chiếm 70 - 80%, giống hai 20%, còn lại là giống khác. 

- Biện pháp tổ chức sản xuất cung ứng giống lúa và ngô

+ Trước mắt trạm giống cây lương thực của tỉnh đang giai đoạn đầu tư xây dựng, nhập giống nguyên chủng, sau năm 1998 trở đi sản xuất giống siêu nguyên chủng và chỉ đạo các điểm vệ tinh sản xuất giống nguyên chủng, tiến tới đáp ứng nhu cầu giống nguyên chủng cho toàn tỉnh.

+ Giống cấp 1: Giao cho huyện tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng giống cấp I trên địa bàn huyện. Thông qua tổ chức khuyến nông với sự hướng dẫn kỹ thuật của trạm giống để sản xuất giống cấp 1 đảm bảo tiêu chuẩn và phẩm cấp, mỗi xa, mỗi cụm dân cư chọn một số hộ có ruộng đất tốt, có kinh nghiệm sản xuất, nhận giống nguyên chủng của tỉnh để tiến hành nhân giống cấp I cung cấp cho các hộ.

+ Giống ngô: vụ mùa 1997 nhập giống ngô nước ngoài và các giống ngô lai trong nước, những năm tiếp theo giao cho trạm giống xây dựng, chỉa đạo các điểm vệ tinh nhân giống hai.

+ Để đảm bảo đưa tiến bộ kỹ thuật giống vào sản xuất theo tiến độ kế hoạch cấp 1 hóa giống lúa và ngô, UBND tỉnh ban hành bản quy định về quản lý giống cây lương thực (thực hiện theo Thông tư từ 02/NN/NNKLTT ngày 1-3-1997 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

b) Biện pháp canh tác:

- Đối với chân ruộng thoát nước, tưới tiêu chủ động thực hiện luân canh: + Lúa chiêm xuân + lúa mùa + vụ đông (chủ yếu ngô) bằng các giống ngắn ngày. Chân 2 vụ lúa sau mỗi vụ thu hoạch tháo nước cạn, cày phơi ải. Cày bừa làm đất kỹ phù hợp yêu cầu cây trồng. Thực hiện đầu tư thâm canh, cung cấp phân bón đáp ứng yêu cầu cây trồng: 

	
	N. suất
	Phân bón (kg/ha)

	
	cây trồng
	Phân hữu cơ
	Đạm
	Lân
	Kali

	
	
	Vùng T.C
	Nơi khác
	Vùng T.C
	Nơi khác
	Vùng T.C
	Nơi khác
	Vùng T.C
	Nơi khác

	- Lúa mùa
	> 30
	12.000
	10.000
	200
	150
	200
	150
	80
	60

	- Lúa C.X
	> 30
	14.000
	10.000
	250
	200
	300
	200
	80
	60

	- Ngô
	> 30
	12.000
	10.000
	250
	200
	150
	100
	80
	60

	- Khoai lang
	70 - 100
	-
	10.000
	-
	100
	-
	200
	-
	200

	- Sắn
	> 100
	
	10.000
	-
	120
	-
	100
	-
	200


Nhu cầu phân bón: Phân hữu cơ trên cơ sở phát triển chăn nuôi, tăng chất độn, giải quyết tại chỗ. Phân vô cơ hàng năm thông qua hệ thống dịch vụ cung ứng 18 - 23 ngàn tấn đạm, 14 - 19 ngàn tấn lân và 7 - 9 ngàn tấn kali (chi tiết xem biểu 17/kế hoạch)

- Gieo cây và chăm bón đúng thời vụ theo quy trình sản xuất từng cây (có hướng dẫn riêng)

c) Phòng trừ sâu bệnh:

- Củng cố và tăng cường mạng lưới BVTV đủ năng lực dự tính dự báo sâu bệnh, thông tin kịp thời giúp nông dân phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

- Chương trình IPM mở rộng lên các huyện miền núi và vùng sâu, vùng xa, đào tạo nông dân hiểu và biết cách nhận biết và phòng chống sâu bệnh bảo vệ mùa màng.

- Tổ chức tốt công tác dịch vụ bảo hiểm cây trồng và cung ứng thuốc BVTV đáp ứng yêu cầu sản xuất. 

2. Mở rộng diện tích trồng cây lương thực:

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, tăng nhanh diện tích trồng cây lương thực. Vùng trọng điểm thâm canh nằm trong vùng hệ thống tưới - tiêu chủ động của hệ thống thủy nông lớn, chuyển 2 vụ ăn chắc thành 3 vụ (2 lúa, 1 vụ ngô đông). Chân vàn làm 1 vụ chiêm xuân hoặc chân đất cát (như đất bãi, đất lầy thụt) đảm bảo giữ được ẩm vụ đông và chủ động tiêu nước tăng thêm một vụ màu (chủ yếu trồng ngô).

- Tuyên truyền chủ động viên các hộ chuyển ghép đất đai tạo thành vùng tập trung, chống manh mún.

- Tiết kiệm sử dụng đất, nghiêm cấm sử dụng đất cây lương thực vào các mục đích khác.

3. Đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật:
a) Thủy lợi

- Củng cố hệ thống đê, kè, cống phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho xu lương thực. Gia cố tu bổ thân đê, nền đê, các cống qua đê và giải tỏa hành lang đê. Nghiên cứu xử lý hậu quả lũ sông Đà sau thủy điện Hòa Bình ở ngã 3 sông Đà và sông Hồng.

- Đối với vùng tập trung thâm canh lúa, ngô: Củng cố hệ thống thủy nông, kiên cố hóa hệ thống kênh mương chính, hoàn chỉnh hệ thống kênh mương nội đồng, đảm bảo tăng năng lực sử dụng công suất thiết kế các trạm bơm. Tu bổ nâng cấp hệ thống tiêu tự chảy. Đồng thời đầu tư trang thiết bị một cách đồng bộ cho một số hệ thống thủy nông để tăng khả năng tiêu về mùa mưa.

- Khu vực khác: Xây dựng hệ thống bơm điện cố định và di động đảm bảo tưới cho chân ruộng 2 vụ lúa ăn chắc thuộc các xã ven sông Bứa, một số xã Tam Thanh và ven sông Hồng (thuộc Sông Thao, Hạ Hòa) và ven sông Lô (thuộc Đoan Hùng, Phong Châu). Các huyện trung du - miền núi, nơi ruộng đất phân tán, xây dựng hệ thống hồ, liên hồ, đập dâng (như Thanh Sơn, Yên Lập, Sông Thao, Hạ Hòa, Đoan Hùng...) giữ nước phục vụ tưới và sinh hoạt.

- Phân cấp quản lý hệ thống công trình thủy lợi một cách hợp lý, phát huy năng lực phục vụ sản xuất. 

b) Sản xuất giống:

Đầu tư xây dựng trạm giống cây lương thực đến năm 2000 đủ năng lực sản xuất 7 - 8 tấn giống lúa siêu nguyên chủng các loại và nhân giống ra 200 - 220 tấn nguyên chủng cung cấp cho các huyện sản xuất giống cấp I đảm bảo cấp I hóa 100% diện tích gieo cấy lúa. Đồng thời sản xuất giống ngô lai 150 tấn/năm (vào năm 2000)

c) Bảo vệ thực vật:

Đầu tư trang thiết bị cho hệ thống BVTV đáp ứng yêu cầu dự tính, dự báo sâu bệnh bảo vệ mùa màng.

4. Chuyển giao kiến trúc và đào tạo.
- Củng cố hệ thống khuyến nông từ tỉnh xuống đến cơ sở, nhất là cấp xã, mỗi xã có một tổ khuyến nông cơ sở. Cán bộ khuyến nông tỉnh và huyện phải được đào tạo lại có khả năng tiếp thu tiến bộ kỹ thuật mới, cấp huyện hướng dẫn và đào tạo cho cấp xã.

- Xây dựng mô hình mẫu về đưa giống mới (lúa, ngô và biện pháp kỹ thuật đại diện các vùng sinh thái. Qua đó tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ phổ biến cho nhiều người học tập. Huyện xây dựng 2 - 3 điểm mẫu rút kinh nghiệm phổ biến và đào tạo khuyến nông viên cấp xã. Khuyến nông viên xã chỉ đạo làm mẫu ở một số hộ gia đình để phổ biến và tập huấn cho các hộ nông dân trong xã.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn biên soạnh tài liệu và tổ chức đào tạo lực lượng khuyến nông viên nòng cốt cho cấp huyện. Củng cố và tăng năng lực trường Trung học Nông lâm nghiệp Khải Xuân đào tạo cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý cho cơ sở.

- Thông qua báo và đài phát thanh truyền hình tổng kết và giới thiệu các mô hình thâm canh lúa, ngô có hiệu quả và tuyên truyền kinh nghiệm tốt về sản xuất. 

5. Tổ chức hệ thống dịch vụ:
- Tổ chức lại mạng lưới dịch vụ cung ứng vật tư kỹ thuật cho sản xuất theo hướng dịch vụ tổng hợp.

+ Công ty vật tư nông - lâm nghiệp cung ứng giống, phân bón các loại và thuốc trừ sâu cho các huyện và cụm kinh tế kỹ thuật.

+ Đổi mới quản lý HTX theo Luật HTX, Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy, Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của các Bộ (kế hoạch đầu tư, Nông nghiệp và PTNT). Các HTX phải vươn lên làm tổng hợp. Dịch vụ cung ứng đến tay người sản xuất vật tư cần thiết. Phối hợp chặt chẽ với Công ty vật tư NLN để xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư hàng năm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Các xí nghiệp thủy nông phối hợp chặt chẽ với Phòng nông nghiệp - PTNT huyện và các HTX, cung cấp nước theo qui trình sản xuất lúa và ngô, kịp thời vụ.

6. Chính sách:
- Trợ giá giống lúa và ngô cho những nơi có tập quán cấp 1 hóa lúa và ngô lai

- Trợ giá đối với những hộ nhân giống cấp I và thực hiện đầy đủ các chính sách hiện hành (trợ giá cước miền núi, trợ giá giống...)

- Giống thu mua ngoài vùng của các đơn vị làm dịch vụ miễn thuế doanh thu...

- Có chính sách đãi ngộ, khuyến khích đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở, nhằm động viên họ tích cực tham gia tuyên truyền phổ cập kiến thức, hướng dẫn cho nhiều hộ nông dân hiểu và biết các sử dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất.

IV - Ước tính vốn đầu tư và hiệu quả kinh tế - xã hội

1. Ước tính vốn đầu tư:
(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	1997
	1998
	1999
	2000

	I. Tổng số
	290.637,7
	11.523,7
	71.814
	99.956
	107.344

	1. Thủy lợi
	286.985
	10.300
	70.435
	99.200
	107.050

	- Đê điều
	22.000
	4.200
	6.000
	5.000
	6.800

	- X.D các công trình
	116.785
	4.900
	27.435
	38.700
	45.750

	- Thủy lợi nhỏ
	8.200
	1.200
	2.000
	3.000
	2.000

	- Bê tông hóa K.M
	140.000
	-
	35.000
	52.500
	52.500

	2. Đầu tư trạm giống
	3.452,7
	1.173,7
	1.279
	706
	294

	- Xây dựng cơ bản
	1.516,2
	789,2
	515
	212
	

	- Thiết bị
	772,5
	142,5
	430
	200
	

	- Đầu tư khác
	1.164
	242
	334
	294
	294

	3. Trang thiết bị BVTV
	200
	50
	100
	50
	

	II. Phân bổ nguồn vốn
	
	
	
	
	

	1. TW cấp thẳng + qua tỉnh
	109.508
	7.600
	24.048
	36.210
	41.650

	2. N. sách tỉnh
	46.392,7
	2.923,7
	12.179
	15.256
	15.034

	3. Huy động dân
	134.737
	
	35.587
	48.490
	50.660


* Vốn Trung ương cấp thẳng và qua tỉnh là đầu tư cho hệ thống đê điều và một số công trình thủy lợi trọng điểm

2. Hiệu quả kinh tế
- Thực hiện cấp I giống lúa và ngô, góp phần thúc đẩy sản lượng lương thực từ 24 vạn tấn (năm 1996) tăng lên 32 vạn tấn (năm 2000) tăng trên 32%, nâng bình quân lương thực từ 191 lên 235 kg/người/năm.

- Đào tạo được đội ngũ cán bộ kỹ thuật từ sản xuất giống đến chuyển giao kỹ thuật nâng cao trình độ dân trí, tăng khả năng tiếp nhận tiến bộ ký thuật, đi vào đầu tư chiều sâu và sản xuất thâm canh.

- Năm định hình tự sản xuất được giống câu lương thực phục vụ nhu cầu trong tỉnh góp phần tiết kiệm chi phí nhập giống từ bên ngoài.

PHẦN III: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I - Chương trình mục tiêu an toàn lương thực, là một trong chương trình trọng tâm trong nông nghiệp giai đoạn 1997 - 2000. Thực hiện tốt mục tiêu này đòi hỏi trước hết phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp. Nhiệm vụ sản xuất lương thực phải được coi là nền tảng của công nghiệp hóa, tập trung đầu tư cho sản xuất lương thực, có chính sách khuyến khích và đẩy nhanh sản xuất lương thực.

II - Phân công trách nhiệm giữa các ngành, các cấp:
1. Sở Nông nghiệp và PTNT có các nhiệm vụ sau:
- Hướng dẫn các huyện cụ thể hóa mục tiêu an toàn lương thực và bố trí tới xã trong đó vùng trọng điểm thâm canh, từ kế hoạch sản xuất đến xác định cơ cấu giống thích hợp và xác định nhu cầu giống hàng năm.

- Ban hành qui trình kỹ thuật và định mức KTKT các giống (chủ yếu lúa, ngô) hướng dẫn nông dân sản xuất thâm canh theo qui trình kỹ thuật và hướng dẫn thực hiện Thông tư 02 ngày 1-3-1997 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quản lý giống cây trồng.

- Nghiên cứu Dự án khả thi về tổ chức sản xuất giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng phục vụ chương trình cấp 1 hóa giống lúa trên phạm vi toàn tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh quản lý giống phục vụ chương trình cấp I hóa giống lúa và ngô đồng thời tổ chức sắp xếp lại hệ thống dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp.

- Nghiên cứu và đề xuất chính sách khuyến khích sản xuất, nhất là đối với vùng sản xuất giống và những nơi chưa có tập quán cấp 1 hóa giống lúa và ngô lai.

- Đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình mục tiêu, hàng năm định kỳ tổng kết - đánh giá và đề xuất chủ trương kế hoạch năm sau trình UBND tỉnh.

- Điều phối sự hoạt động các đơn vị trong ngành, tập trung tham gia chương trình mục tiêu an toàn lưong thực, cụ thể là:

+ Công ty vật tư NLN tổ chức sản xuất giống siêu nguyên chủng và nguyên chủng phục vụ chương trình cấp 1 hóa giống lúa và tổng kết qui trình các giống đưa vào sản xuất và tổ chức dịch vụ giống, phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Chi cục BVTV dự tính - dự báo sâu bệnh và cung cấp thông tin kịp thời giúp bà con nông dân phòng trừ sâu bệnh bảo vệ mùa màng hữu hiệu, đồng thời mở rộng chương trình IPM trên diện rộng, huấn luyện cho nhiều nông dân hiểu và biết cách phòng chống sâu bệnh.

- Trung tâm khuyến nông: Xây dựng mô hình trình diễn giống mới đưa vào sản xuất, thông qua hội nghị tham quan đầu bờ tập huấn cho nông dân qui trình sản xuất và thâm canh lúa, ngô phù hợp từng vùng sinh thái. Phối hợp chặt chẽ các huyện chỉ đạo các xã và xây dựng mô hình trình diễn cấp huyện, thông qua đó rút kinh nghiệm phổ biến cho các xã.

2. Sở kế hoạch đầu tư có nhiệm vụ:
Nắm bắt nguồn vốn từ Trung ương và của tỉnh, v.v... Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trên cơ sở kế hoạch hàng năm về sản xuất cây lương thực, tổ chức lồng ghép và điều hòa các nguồn vốn tập trung trên cùng địa bàn (trong đó ưu tiên đầu tư sản xuất giống cây và hệ thống công trình thủy lợi).

3. Sở Khoa học Công nghệ - MT: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu xác định cơ cấu giống hợp lý các vùng sinh thái. Làm điểm, mẫu rút kinh nghiệm, qua đó xây dựng các chỉ tiêu định kỳ mức kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật ra diện rộng.

4. Các đơn vị: Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước... phối hợp với Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho vay vốn hoặc cấp pháp theo chương trình mục tiêu và quản lý sử dụng vốn đúng mục đích. Tổ chức cho vay theo hướng lồng ghép các nguồn vốn và theo yêu cầu kỹ thuật của sản xuất, nhằm phát huy hiệu quả thiết thực của đồng vốn.

5. Các đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức động viên đoàn viên, hội viên thâm canh làm lương thực giỏi, làm nông nghiệp giỏi để thực hiện chương trình mục tiêu an toàn lương thực có hiệu quả.

6. Uỷ ban nhân dân các huyện:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu an toàn lương thực 1997 - 2000, phân bổ đến từng xã và chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng HTX.

- Tổ chức sản xuất giống lúa cấp 1 và ngô lai quy ước phục vụ sản xuất lương thực hàng năm. Tổ chức chỉ đạo hướng dẫn các hộ nông dân đại diện các cụm dân cư có đất tốt có kinh nghiệm sản xuất và hiểu biết, có khả năng tiếp thu tiến bộ ký thuật với sự hướng dẫn của Trạm khuyến nông huyện nhân giống cấp 1.

- Quản lý giống trên địa bàn và điều hành phân phối giống cấp I cho các hộ nông dân trên địa bàn huyện.

- Điều phối các đơn vị của huyện trực tiép tham gia thực hiện chương trình mục tiêu an toàn lương thực như phòng Nông nghiệp - PTNT, Trạm khuyến nông v.v... Củng cố Trạm khuyến nông đủ năng lực chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và đào tạo khuyến nông viên cấp xã và làm dịch vụ kỹ thuật cho các hộ nông dân có nhu cầu. Có chính sách đãi ngộ và động viên cán bộ khuyến nông cơ sở tích cực tham gia chương trình mục tiêu.

- Huyện quản lý Nhà nước, chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu hàng vụ, năm có tổng kết đánh giá đề xuất kế hoạch năm sau báo cáo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo điểm rút kinh nghiệm nhân ra diện.

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ các đoàn thể trong huyện vận động nông dân tham gia chương trình.

- Trích một phần ngân sách cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp.

7. Uỷ ban nhân dân các xã:

- Xây dựng kế hoạch sản xuất lương thực hàng năm đến từng HTX, hộ gia đình, phù hợp điều kiện cụ thể và mục tiêu phấn đấu về an toàn lương thực.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch.

- Tổ chức quản lý và điều hành tổ khuyến nông cơ sở làm chức năng hướng dẫn nông dân tiếp thu TBKT, hiểu và biết cách làm theo quy trình thâm canh lúa ngô... và dịch vụ kỹ thuật cho bà con nông dân. Chỉ đạo điểm, rút kinh nghiệp và tập huấn cho nhiều hộ nông dân về quy trình thâm canh cây lương thực.

- Quản lý trực tiếp nhân giống và phân phối giống phục vụ sản xuất. 

- Nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm về các mặt (kỹ thuật và quản lý) và công tác chỉ đạo, hàng vụ và năm có báo cáo gửi cấp huyện để tổng hợp đề xuất cấp tỉnh.

- Tổ chức các hình thức câu lạc bộ lúa 10 tấn/ha trở lên. Qua đó bà con nông dân trao đổi kinh nghiệm sản xuất thâm canh đạt năng suất lương thực cao.

III - Chương trình cụ thể hóa của dự án phát triển sản xuất lương thực: Đầu tư sản xuất giống, chuyển dịch cơ cấu mùa vụ, đầu tư cơ sở vật chất cho thủy lợi, đổi mới HTX sắp xếp lại hệ thống dịch vụ nông nghiệp...

IV - ủy ban nhân tỉnh tiếp tục ban hành các chính sách về trợ giá khuyến khích phát triển sản xuất lương thực, phê duyệt những dự án chi tiết để phát triển sản xuất lương thực.

V - Tuyên truyền phỏ biến thông tin về chủ trương phát triển lương thực giai đoạn 1997 - 2000.

KẾT LUẬN

Sản xuất lương thực những năm qua của tỉnh đã thu được kết quả đáng kể, bước đầu có điển hình đạt năng suất cây lương thực khác, công tác khuyến nông - chuyển giao kiến thức đưa tiến bộ KHKT vào sản xuất ở một số vùng đã thúc đẩy thâm canh tăng năng suất và sản lượng lương thực. Song, nhìn chung việc phát triển sản xuất lương thực của tỉnh trong những năm qua còn nhiều hạn chế và khó khăn. Do sản lượng lương thực thấp, dân số đông, nên bình quân lương thực đầu người quá thấp làm hạn chế khả năng khai thác kinh tế đồi rừng.

Vì vậy trong những năm tới toàn tỉnh cần phải tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất lương thực, để nông dân có đủ sức vươn lên làm kinh tế đồi rừng, kinh tế trang trại, khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh kinh tế của tỉnh trung du miền núi, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh 1997 - 2000.

BIỂU 1: TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC

(Số liệu Sở địa chính 1996)

(Đơn vị tính: ha)
	
	Tổng số
	Chia ra

	                                       
	
	Thanh sơn
	Yên lập
	Tam Thanh
	Đoan Hùng
	Ph. Châu
	Sông Thao
	Hạ Hòa
	Thanh Ba
	Phú Thọ
	Việ Trì

	Tổng D.T canh tác
	56.609,06
	6.530,89
	4.302,61
	8.414,92
	4.748,57
	11.011,74
	6.990,74
	5.761,5
	5.433,9
	1.083,13
	2.331,06

	1. Đất trồng lúa
	47.301,22
	5.78,11
	3.735,19
	6.704,05
	4.179,16
	8.954,88
	5.911,23
	5.072,85
	4.437,47
	789,87
	1.715,11

	- 3 vụ
	447,21
	-
	-
	146,86
	
	249,24
	32,4
	-
	-
	-
	18,71

	- 2 vụ
	27.489,23
	3.794,08
	2.439,78
	2.290,58
	2.858,79
	5.757,71
	2.790,21
	3.085,01
	3.075,49
	300,04
	917,54

	- 1 vụ lúa 
	16.857,04
	1.925,22
	1.026,97
	3.811,57
	1.042,68
	2.411,4
	2.699,65
	1.678,88
	1.165,84
	441,09
	653,74

	- Lúa nương
	403,16
	61,81
	31
	
	
	
	165,15
	39
	106,2
	
	

	- Chuyên mạ
	2.104,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đất cây hàng năm
	8.904,68
	687,67
	536,42
	687,67
	569,41
	2.036,86
	914,36
	649,65
	890,23
	293,26
	615,95

	                                   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


BIỂU 2 C.B KẾT QUẢ TƯỚI - TIÊU 1991 - 1995 (HA)

(Theo số liệu báo cáo của các huyện)
	
	
	Chia ra

	
	Tổng 
	Bảng công trình 
	Tạo nguồn

	
	diện tích
	Tổng 
	Chia ra
	Tổng
	Chia ra

	
	
	số
	Chiêm xuân
	Vụ mùa
	Vụ đông
	số
	Chiêm xuân
	Vụ mùa
	Vụ đông

	Hiện trạng tính đến 1996
	69.233
	46.533
	24.434
	20.262
	1.837
	22.763
	10.486
	10.404
	1.810

	Tưới
	54.570
	35.626
	18.449
	15.340
	1.837
	18.944
	8.529
	8.605
	-

	Tiêu
	14.663
	10.907
	5.985
	4.922
	-
	3.856
	1.957
	1.799
	-

	Chia ra:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Việt Trì
	1.464
	899
	435
	410
	45
	56.5
	265
	603
	

	Tưới
	824
	418
	267
	106
	45
	406
	215
	191
	

	Tiêu
	640
	481
	168
	313
	-
	159
	47
	112
	

	2. Đoan Hùng
	7.480
	3.090
	1.380
	1.570
	140
	4.390
	1.450
	2.290
	650

	Tưới
	7.480
	3.090
	1.380
	1.570
	140
	4.390
	1.450
	2.290
	650

	Tiêu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Thanh Ba
	11.762
	4.947
	1.837
	3.110
	-
	6.815
	2.521
	3.284
	1.000

	Tưới
	8.762
	3.174
	1.587
	1.587
	-
	5.588
	2.294
	2.284
	1.000

	Tiêu
	3.000
	1.773
	250
	1.523
	-
	1.227
	227
	1.000
	-

	4. Hạ Hòa
	8.940
	8.240
	4.520
	3.520
	-
	700
	500
	200
	

	Tưới
	4.940
	4.240
	2.020
	2.020
	-
	700
	500
	200
	

	Tiêu
	4.000
	4.000
	2.500
	1.500
	-
	-
	-
	-
	

	5. Sông Thao
	6.765
	6.765
	4.335
	1.544
	886
	
	
	
	


	Tưới
	3.973
	3.973
	2.018
	1.069
	886
	
	
	
	

	Tiêu
	2.792
	2.792
	2.317
	475
	-
	
	
	
	

	6. Yên Lập
	2.650
	2.650
	1.199
	1.451
	-
	
	
	
	

	Tưới
	2.650
	2.650
	1.199
	1.450
	-
	
	
	
	

	Tiêu
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	

	7. Phong Châu
	12.081
	10.771
	5.248
	5.023
	500
	1.310
	575
	735
	

	Tưới
	8.515
	9.205
	4.748
	3.957
	500
	310
	175
	135
	

	Tiêu
	2.566
	1.566
	500
	1.066
	-
	1.000
	400
	600
	

	8. Tam Thanh
	6.200
	2.800
	2.150
	400
	250
	3.400
	2.950
	300
	150

	Tưới
	5.100
	2.800
	2.150
	400
	250
	2.300
	1.850
	300
	150

	Tiêu
	1.100
	-
	-
	-
	-
	1.100
	1.100
	-
	-

	9. Thanh Sơn
	10.110
	5.440
	2.720
	2.720
	-
	4.670
	1.805
	2.865
	

	Tưới
	10.110
	5.440
	2.720
	2.720
	-
	4.670
	1.805
	2.865
	

	Tiêu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10. Phú Thọ
	1.781
	971
	610
	305
	16
	850
	420
	10
	

	Tưới
	1.216
	636
	360
	260
	16
	286
	330
	10
	

	Tiêu
	565
	295
	250
	46
	-
	270
	90
	
	


BIỂU 3 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC TOÀN TỈNH

	STT
	
	ĐVT
	1990
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996

	I.
	Tổng DT cây LT
	Ha
	92.276
	98.877
	96.665
	96.005
	89.311
	89.951
	87.428

	
	TĐ: - Lúa
	-
	71.172
	70.982
	70.664
	66.920
	69.531
	63.337
	

	
	- Ngô
	-
	7.416
	10.212
	8.551
	9.812
	9.407
	8.465
	10.535

	
	- Khoai lang
	-
	3.105
	6.072
	6.146
	5.943
	4.117
	3.586
	4.701

	
	- Sắn
	-
	10.113
	10.421
	10.986
	9.586
	8.867
	8.969
	8.855

	II.
	Năng xuất
	Tạ/ha
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lúa 
	-
	20
	16,2
	25,0
	26,9
	25,1
	27,5
	28,05

	
	- Ngô 
	-
	18,2
	13,5
	15,9
	19,4
	21,8
	21,3
	22,57

	
	- Khoai lang
	-
	44,4
	42,6
	43,9
	44,0
	46,4
	55,3
	42,32

	
	- Sắn
	-
	87,8
	85,5
	98,3
	100,9
	100,4
	105,4
	106,9

	III. 
	Sản lượng
	Tấn
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Lúa
	-
	143.327
	117.564
	178.151
	190.666
	167.997
	191.606
	177.686

	
	- Ngô
	-
	13.522
	13.856
	13.626
	19.079
	20.533
	18.043
	23.784

	
	- Khoai lang
	-
	13.810
	25.925
	27.009
	26.171
	19.105
	16.523
	19.897

	
	- Sắn
	-
	88.869
	89.156
	108.059
	96.770
	89.036
	94.536
	94.75

	
	+ S.L lương thực q.thóc
	-
	191.075
	169.780
	236.731
	250.725
	225.658
	248.425
	241.347

	                                       IV.
	B.q lương thực đầu người
	Kg/năm
	161,5
	143,5
	200,09
	202,79
	182,52
	196,85
	191,24


BIỂU 4 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CẢ NĂM

	Số
	
	1992
	1994
	1995

	TT
	
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	1
	Thanh sơn
	10.148
	22,81
	23.177
	10,023
	19,85
	19.904
	10.024
	24,0
	24.124

	2.
	Yên lập
	6.054
	21,61
	13.084
	6,007
	19,88
	11.943
	6.098
	23,5
	14.363

	3.
	Tam thanh
	8.495
	25,08
	21.312
	7,279
	25,33
	18.437
	8.001
	26,2
	21.003

	4.
	Đoan Hùng
	6.891
	22,83
	15.729
	6,911
	26,32
	18.189
	6.642
	26,8
	17.850

	5.
	Phong Châu
	13.990
	28,1
	39.362
	13,470
	27,80
	37.448
	14.183
	32,3
	45.838

	6.
	Sông thao
	10.375
	24,3
	25.209
	8,910
	25,07
	22.371
	7.526
	26,3
	19.868

	7.
	Thanh Ba
	11.551
	24,74
	28.581
	11,089
	26,42
	29.299
	6.762
	27,7
	18.759

	8.
	Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	6.874
	25,2
	17.390

	9.
	T.X Phú thọ
	1.009
	29,09
	2.936
	927
	28,36
	2.630
	965
	30,4
	2.936

	10.
	T.P Việt trì
	2.469
	35,48
	8.761
	2.304
	33,87
	7.806
	2.456
	38,5
	9.476

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	70.982
	25,0
	178.151
	66.920
	25,1
	167.997
	69.531
	27,5
	191.606


BIỂU 5 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA CHIÊM XUÂN

	Số
	
	1992
	1994
	1995

	TT
	
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	1
	Thanh sơn
	4.571
	22,0
	10.055
	4.364
	22,53
	9.832
	4.441
	20,25
	8.994

	2.
	Yên lập
	2.441
	20,0
	4.882
	2.282
	22,93
	5.231
	2.433
	20,2
	4.915

	3.
	Tam thanh
	5.093
	26,83
	13.664
	4.793
	25,50
	12.222
	5.002
	25,5
	12.755

	4.
	Đoan Hùng
	3.306
	22,82
	7.546
	3.256
	27,35
	8.905
	3.258
	26,0
	8.471

	5.
	Phong Châu
	7.403
	26,94
	19.943
	7.125
	28,95
	20.627
	7.536
	30,29
	22.826

	6.
	Sông thao
	5.685
	25,51
	14.502
	5.545
	26,03
	14.434
	4.309
	23,69
	10.211

	7.
	Thanh Ba
	5.919
	24,09
	14.259
	5.807
	27,61
	16.032
	3.420
	26,23
	8.971

	8.
	Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	3.597
	22,84
	8.218

	9.
	T.X Phú thọ
	644
	30,4
	1.957
	575
	28,30
	1.629
	605
	29,10
	1.761

	10.
	T.P Việt trì
	1.479
	36,92
	5.450
	1.446
	31,95
	4.622
	1.452
	36,15
	5.250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	36.541
	25,2
	92.258
	35.193
	26,5
	93.534
	36.053
	25,6
	92.372


BIỂU 6 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÚA MÙA

	Số
	
	1992
	1994
	1995

	TT
	
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	1
	Thanh sơn
	5.577
	23,53
	13.122
	5.659
	17,80
	10.072
	5.583
	27,1
	15.130

	2.
	Yên lập
	3.613
	22,70
	8.202
	3.725
	18,02
	6.712
	3.665
	25,78
	9.448

	3.
	Tam thanh
	3.402
	22,48
	7.648
	2.486
	25,0
	6.215
	2.999
	27,5
	8.248

	4.
	Đoan Hùng
	3.585
	22,83
	8.183
	3.655
	25,4
	9.284
	3.385
	27,71
	9.378

	5.
	Phong Châu
	6.578
	29,48
	19.418
	6.345
	26,51
	16.821
	6.647
	34,62
	23.012

	6.
	Sông thao
	4.689
	22,83
	10.706
	3.365
	23,5
	7.907
	3.288
	29,02
	9.544

	7.
	Thanh Ba
	5.632
	25,43
	14.322
	5.282
	25,11
	13.267
	3.342
	28,94
	9.674

	8.
	Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	3.2061
	29,35
	9.409

	9.
	T.X Phú thọ
	366
	26,78
	979
	352
	28,47
	1.001
	359
	32,7
	1.176

	10.
	T.P Việt trì
	989
	33,45
	3.310
	858
	37,1
	3.184
	1.004
	42,09
	4.226

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	34.440
	24,9
	85.890
	31.727
	23,4
	74.463
	33.478
	29,6
	99.245


BIỂU 7 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NGÔ

	Số
	
	1992
	1994
	1995

	TT
	
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	Năng xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	1
	Thanh sơn
	1.044
	12,7
	1.332
	1.269
	16,05
	2.038
	1.359
	17,9
	2.433

	2.
	Yên lập
	198
	10,4
	206
	227
	13,74
	312
	232
	15,4
	358

	3.
	Tam thanh
	1.892
	16,6
	3.141
	1.700
	22,47
	3.821
	1.773
	20,8
	3.695

	4.
	Đoan Hùng
	1.161
	18,3
	2.128
	1.065
	26,18
	2.788
	1.012
	23,6
	2.394

	5.
	Phong Châu
	1.645
	15,4
	2.539
	1.938
	21,83
	4.232
	1.567
	26,0
	4.087

	6.
	Sông thao
	888
	12,3
	1.097
	855
	19,79
	1.692
	384
	12,8
	494

	7.
	Thanh Ba
	1.235
	17,8
	2.205
	1.429
	23,73
	3.391
	903
	21,3
	1.925

	8.
	Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	392
	23,5
	923

	9.
	T.X Phú thọ
	130
	16,4
	214
	146
	22,41
	328
	199
	20,0
	398

	10.
	T.P Việt trì
	358
	21,3
	764
	778
	24,83
	1.931
	644
	20,7
	1.338

	
	Toàn tỉnh
	8.551
	15,9
	13.626
	9.407
	21,8
	20.533
	8.465
	21,3
	18.045


BIỂU 8 C.B: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT MÀU LƯƠNG THỰC KHÁC

	Số
	
	1992
	1994
	1995

	TT
	
	Khoai lang
	Sắn
	Khoai lang
	Sắn
	Khoai lang
	Sắn

	  
	
	DT

(ha)
	S.L

(T)
	DT

(ha)
	S.L

(T)
	DT

(ha)
	S.L

(T)
	DT

(ha)
	S.L

(T)
	DT

(ha)
	S.L

(T)
	DT

(ha)
	S.L

(T)

	1
	Thanh sơn
	597
	2.573
	3.001
	36.134
	806
	3.601
	2.208
	26.952
	779
	2.919
	2.211
	29.141

	2.
	Yên lập
	490
	1.828
	1.475
	12.249
	342
	1.167
	1.276
	10.089
	356
	1.559
	1.322
	9.369

	3.
	Tam thanh
	917
	5.634
	915
	9.150
	451
	2.914
	870
	8.439
	368
	1.738
	875
	8.570

	4.
	Đoan Hùng
	628
	2.158
	618
	5.299
	505
	1.805
	518
	4.662
	493
	2.155
	536
	4.824

	5.
	Phong Châu
	1.347
	6.051
	1.191
	8.339
	884
	4.031
	1.122
	9.769
	658
	2.603
	1.211
	11.141

	6.
	Sông thao
	957
	4.253
	1.937
	17.431
	353
	1.852
	1.471
	13.899
	188
	867
	1.142
	11.756

	7.
	Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	413
	2.066
	637
	8.287

	8.
	Hạ Hòa
	920
	3.321
	1.393
	15.434
	601
	2.540
	1.027
	11.482
	184
	790
	675
	7.444

	9.
	T.X Phú thọ
	145
	683
	180
	1.722
	112
	757
	177
	2.041
	69
	339
	1699
	1.971

	10.
	T.P Việt trì
	145
	508
	266
	2.301
	63
	438
	198
	1.703
	78
	477
	209
	2.033

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Toàn tỉnh
	6.146
	27.009
	10.986
	108.059
	4.117
	19.105
	8.867
	89.036
	3.586
	15.513
	8.987
	94.536

	
	
	
	43,9
	
	98,3
	
	46,4
	
	10,094
	
	43,2
	
	105,1


BIỂU 9 B/KH. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÚA VÙNG TRỌNG ĐIỂM THÂM CANH

	
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	Diện tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.uất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.uất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	I. Lúa chiêm xuân
	8.903
	36,2
	32.246
	8.903
	39,6
	35.338
	8.903
	43,1
	38.438
	8.903
	47,1
	41.998

	Phong châu
	3.180
	40
	12.720
	3.180
	44
	13.992
	3.180
	48
	15.264
	3.180
	52
	16.536

	Việt trì
	864
	40
	3.456
	864
	44
	3.801
	864
	48
	4.147
	864
	52
	4.493

	TX Phú thọ
	235
	35
	822
	235
	38
	893
	235
	42
	987
	235
	46
	1.081

	Tam thanh
	1.016
	34
	454
	1.016
	37
	3.759
	1.016
	40
	4.064
	1.016
	44
	4.470

	Sông thao
	1.332
	34
	4.529
	1.332
	37
	4.928
	1.332
	40
	5.328
	1.332
	44
	5.860

	Hạ hòa
	1.027
	32
	3.286
	1.027
	35
	3.594
	1.027
	38
	3.902
	1.027
	42
	4.313

	Thanh ba
	1.249
	32
	3.997
	1.249
	35
	4.371
	1.249
	38
	4.746
	1.249
	42
	5.245

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Lúa mùa
	8.903
	37,9
	33.792
	8.903
	40,9
	36.455
	8.903
	44,4
	39.532
	8.903
	48,4
	43.093

	Phong châu
	3.180
	41
	13.038
	3.180
	45
	14.310
	3.180
	49
	15.582
	3.180
	53
	16.854

	Việt trì
	864
	41
	3.952
	864
	45
	3.888
	864
	49
	4.233
	864
	53
	4.579

	TX Phú thọ
	235
	36
	846
	235
	39
	916
	235
	42
	987
	235
	46
	1.081

	Tam thanh
	1.016
	35
	3.556
	1.016
	38
	3.860
	1.016
	41
	4.165
	1.016
	45
	4.572

	Sông thao
	1.332
	35
	4.662
	1.332
	38
	5.061
	1.332
	41
	5.461
	1.332
	45
	5.994

	Hạ hòa
	1.027
	34
	3.492
	1.027
	37
	3.799
	1.027
	40
	4.108
	1.027
	44
	4.518

	Thanh ba
	1.249
	34
	4.246
	1.249
	37
	4.621
	1.249
	40
	4.996
	1.249
	44
	5.495

	Tổng cộng:
	17.806
	37
	66.056
	17.806
	40,3
	71.793
	17.806
	43,7
	77.970
	17.806
	47,7
	85.091


BIỂU 10 /KH. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÚA CHIÊM XUÂN 1997 - 2000

	TT
	
	Hiện trạng
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)

	
	Toàn tỉnh
	34158
	27,34
	93394
	35278
	28,6
	101245
	35278
	30,7
	108495
	35278
	32,2
	113657
	35278
	33,8
	119255

	
	Thanh sơn
	4209
	20,17
	8492
	4390
	22,3
	9790
	4390
	24
	1536
	4390
	25,2
	11063
	4390
	26,5
	11633

	
	Yên lập
	1891
	20,53
	3882
	2260
	22,5
	5085
	2260
	24
	5424
	2260
	25,2
	5695
	2260
	26,5
	5989

	
	Tam thanh
	4612
	28,15
	12982
	4870
	29
	14123
	4870
	31
	15097
	4870
	32,5
	15827
	4870
	34
	16558

	
	Đoan hùng
	3227
	25,2
	8150
	3260
	27
	8802
	3260
	29
	9454
	3260
	30,5
	9943
	3260
	32
	1432

	
	Phong châu
	7370
	32,07
	23644
	7370
	33,5
	24689
	7370
	36
	26532
	7370
	37,5
	27637
	7370
	39,5
	29111

	
	Sông thao
	4052
	28,01
	11349
	4200
	30,0
	12600
	4200
	32
	13440
	4200
	33,5
	14070
	4200
	35
	14700

	
	Thanh ba
	3301
	26,1
	8622
	3360
	27,5
	9240
	3360
	29,5
	9912
	3660
	31,0
	1416
	3360
	32,5
	1920

	
	Hạ hòa
	3497
	27,72
	9693
	3550
	28
	9940
	3550
	30
	10650
	3550
	31,5
	1182
	3550
	33
	11715

	
	TX Phú thọ
	581
	28,852
	1677
	600
	30
	1800
	600
	32
	1920
	600
	35,5
	2010
	600
	35
	2100

	
	TP Việt trì
	1418
	24,59
	4954
	1418
	36,5
	5176
	1418
	39
	5530
	418
	41
	5814
	1418
	43
	6097


BIỂU 11 /KH. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT LÚA MÙA

	TT
	
	Hiện trạng
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	D.tích

(ha)
	N.xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)
	S.lượng

(tấn)

	
	Toàn tỉnh
	29179
	28,89
	84292
	31477
	29,8
	93961
	31477
	31,6
	99628
	31477
	33,1
	104399
	31477
	34,7
	109495

	
	Thanh sơn
	5595
	28,27
	15817
	5600
	29
	16240
	5600
	31
	17360
	5600
	32,5
	18200
	5600
	34
	19040

	
	Yên lập
	3577
	26,21
	9377
	3600
	27
	9720
	3600
	28
	1080
	3600
	29,5
	10620
	3600
	31,0
	11160

	
	Tam thanh
	1392
	24,9
	3466
	2570
	26
	6682
	2570
	28
	7196
	2570
	29,5
	7581
	2570
	31
	7967

	
	Đoan hùng
	3427
	28,28
	9692
	3500
	29
	10150
	3500
	31
	10850
	3500
	32,5
	11375
	3500
	34
	11900

	
	Phong châu
	6135
	31,5
	19325
	6430
	33
	21219
	6430
	35
	22505
	6430
	36,5
	23469
	6430
	38,5
	24755

	
	Sông thao
	2501
	29,91
	6731
	2500
	28
	7000
	2500
	29,5
	7375
	2500
	31,0
	7750
	2500
	32,5
	8125

	
	Thanh ba
	2762
	29,62
	8182
	3050
	31
	9455
	3050
	33
	1065
	3050
	34,5
	10522
	3050
	36
	10980

	
	Hạ hòa
	2552
	29,34
	7488
	2880
	30,5
	8784
	2880
	32
	9216
	2880
	33,5
	9648
	2880
	35,0
	10080

	
	TX Phú thọ
	216
	27,06
	596
	320
	28,5
	912
	320
	30,5
	976
	320
	32
	1024
	320
	33
	1072

	
	TP Việt trì
	1027
	35,49
	3646
	1027
	37
	3799
	1027
	39
	4005
	1027
	41
	4210
	1027
	43
	4416


BIỂU 12/KẾ HOẠCH: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NGÔ (CHỦ YẾU NGÔ VỤ ĐÔNG)

	
	
	Hiện trạng
	1997
	1998
	1999
	2000

	TT
	
	Thực hiện (ha)
	N/S
	SL
	Thực hiện (ha)
	N/S
	SL
	Thực hiện (ha)
	N/S
	SL
	Thực hiện (ha)
	N/S
	SL
	Thực hiện (ha)
	N/S
	SL

	
	
	Tổng số
	TĐ vụ đông (ha)
	 (Tạ/ha)
	(Tấn)
	Tổng số
	TĐ vụ đông (ha)
	 (Tạ/ha)
	(Tấn)
	Tổng số
	TĐ vụ đông (ha)
	 (Tạ/ha)
	(Tấn)
	Tổng số
	TĐ vụ đông (ha)
	 (Tạ/ha)
	(Tấn)
	Tổng số
	TĐ vụ đông (ha)
	 (Tạ/ha)
	(Tấn)

	
	Thanh sơn
	1.353
	579
	15,6
	2.117
	1500
	500
	18
	2700
	 1700
	700
	20
	3400
	1800
	800
	22
	3960
	2000
	1000
	25
	5000

	
	Yên lập
	312
	245
	19,6
	614
	470
	400
	22
	1034
	550
	450
	24
	1320
	600
	500
	25
	1500
	800
	700
	26
	2080

	
	Tâm thanh
	2.013
	1.813
	23,0
	4.640
	2230
	1300
	24
	5352
	2570
	1500
	25
	6425
	2570
	1500
	26,5
	6810
	2570
	1500
	28
	7196

	
	Đoan hùng
	1.511
	1.066
	23,8
	3.603
	1600
	1100
	31
	4610
	1800
	1200
	32
	5760
	1900
	1300
	34
	6960
	2100
	1500
	35
	7350

	
	Phong châu
	1.935
	1.601
	27,0
	5.234
	2100
	1600
	28
	5880
	2400
	1800
	30
	7200
	2800
	2100
	32
	8960
	3500
	3180
	35
	1250

	
	Sông thao
	608
	514
	22,1
	1.345
	1500
	800
	20
	3000
	1700
	1000
	22
	3740
	1800
	1100
	25
	4500
	2000
	1300
	28
	5600

	
	Thanh Ba
	1.321
	1.130
	23,5
	3.115
	1400
	1000
	25
	4340
	1600
	1200
	27
	4320
	1800
	1400
	29
	5220
	2000
	1600
	33
	6600

	
	Hạ hòa
	558
	552
	15,0
	840
	1200
	700
	26
	3120
	1400
	800
	28
	3920
	1500
	900
	30
	4500
	2000
	1300
	34
	6800

	
	TX Phú thọ
	188
	184
	21,0
	396
	230
	150
	27
	621
	250
	150
	29
	725
	250
	150
	31
	775
	250
	235
	34
	850

	
	TP Việt trì
	737
	464
	25,4
	1.878
	750
	450
	26
	1875
	800
	500
	29
	2320
	800
	500
	31
	2480
	800
	800
	34
	2720


	
	Toàn tỉnh
	10.536
	8.448
	22,5
	 23.784
	12980
	8000
	25
	32562
	14770
	9300
	26,4
	39130
	16720
	11150
	27
	45165
	18020
	13115
	31,3
	56446


BIỂU 13 B/KH. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VÙNG NGÔ THÂM CANH

	
	1997
	1998
	1999
	2000

	
	Diện tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.xuất

(Tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.xuất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)
	Diện tích

(ha)
	N.uất

(tạ/ha)
	S.lượng

(tấn)

	Toàn tỉnh
	5.700
	28,1
	16.060
	6.450
	30,8
	19.885
	6.950
	34,3
	23.850
	8.150
	37,7
	30.770

	Phong châu
	1.600
	30
	4.800
	1.800
	33
	5.940
	2.100
	36
	7.560
	3.000
	40
	12000

	Việt trì
	450
	30
	1.350
	500
	33
	1.650
	500
	36
	1.800
	500
	40
	2.000

	TX Phú thọ
	150
	30
	450
	150
	33
	495
	150
	36
	540
	150
	40
	600

	Tam thanh
	1.000
	27
	2.700
	1.000
	30
	3.000
	1.000
	35
	3.500
	1.000
	38
	3.800

	Sông thao
	800
	25
	2.000
	1.000
	28
	2.800
	1.100
	32
	3.350
	1.300
	35
	4.550

	Hạ hòa
	700
	28
	1.960
	800
	30
	2.400
	900
	33
	2.970
	1.000
	35
	3.500

	Thanh ba
	1.000
	28
	2.800
	1.200
	30
	3.600
	1.200
	33
	3.960
	1.000
	36
	4.320


BIỂU 14/KẾ HOẠCH: KẾ HOẠCH  TƯỚI - TIÊU THỦY LỢI NĂM 2000

Đơn vị tính: Ha
	
	
	Chia ra
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng 
	Bảng công trình 
	Tạo nguồn
	
	
	
	
	
	

	
	diện tích
	Tổng 
	Chia ra
	Tổng
	Chia ra
	
	
	
	

	
	
	số
	Chiêm xuân
	Vụ mùa
	Vụ đông
	số
	Chiêm xuân
	Vụ mùa
	Vụ đông

	Toàn tỉnh
	81127
	56756
	27071
	24939
	4746
	24181
	11457
	12289
	435

	- Tưới
	59927
	42662
	21828
	16988
	3846
	16075
	7690
	7950
	435

	- Tiêu
	21200
	14094
	5243
	7951
	900
	8106
	3767
	4339
	-

	1. Việt Trì
	1627
	1214
	490
	624
	100
	413
	202
	211
	-

	- Tưới
	927
	620
	332
	188
	100
	207
	155
	152
	- 

	- Tiêu
	700
	594
	158
	436
	-
	106
	47
	59
	

	2. Đoan Hùng
	
	
	
	
	-
	
	
	
	

	- Tưới
	7400
	3280
	1500
	1600
	180
	4120
	1450
	2250
	420

	- Tiêu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Thanh Ba
	13000
	3500
	1900
	1600
	-
	10500
	5000
	5500
	

	- Tưới
	7000
	2000
	1600
	400
	-
	5000
	3000
	2000
	

	- Tiêu
	6000
	1500
	300
	1200
	-
	5500
	2000
	3500
	

	4. Hạ Hòa
	13000
	12200
	6000
	5000
	1200
	800
	500
	200
	100

	- Tưới
	8000
	7200
	3000
	3000
	1200
	800
	500
	200
	100

	- Tiêu
	5000
	5000
	3000
	2000
	
	
	
	
	

	5. Sông Thao
	9500
	9500
	4200
	3900
	1400
	
	
	
	

	- Tưới
	5600
	5600
	3200
	1500
	900
	
	
	
	

	- Tiêu
	3900
	3900
	1000
	2400
	500
	
	
	
	

	6. Yên Lập
	3000
	3000
	1200
	1600
	200
	
	
	
	

	- Tưới
	3000
	3000
	1200
	1600
	200
	
	
	
	

	- Tiêu
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Phong Châu
	14570
	23220
	5900
	6020
	1300
	1350
	690
	760
	

	- Tưới
	11250
	10900
	5400
	6400
	900
	350
	290
	160
	

	- Tiêu
	3320
	2320
	500
	1420
	400
	1000
	400
	600
	

	8. Tam Thanh
	5750
	3950
	2250
	1350
	350
	1800
	1500
	200
	100

	- Tưới
	4250
	3500
	2250
	900
	350
	750
	450
	200
	100

	- Tiêu
	1500
	450
	-
	450
	-
	1050
	150
	-
	-

	9. Thanh Sơn
	11200
	5840
	2920
	2920
	-
	4270
	1605
	2665
	

	- Tưới
	11200
	5840
	2920
	2920
	-
	4270
	1605
	2665
	

	- Tiêu
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-

	10. Phú Thọ
	2080
	1052
	711
	305
	16
	1028
	510
	503
	15

	- Tưới
	1300
	722
	426
	280
	16
	578
	240
	323
	15

	- Tiêu
	780
	330
	285
	45
	-
	450
	270
	180
	-


BIỂU 15 /KH. NHU CẦU GIỐNG LÚA VÀ NGÔ

	
	Đơn vị tính
	1997
	1998
	1999
	2000
	Ghi chú

	I. Lúa cả năm
	ha
	66755
	6755
	66755
	66755
	

	1. Diện tích cấp I hóa
	-
	10500
	46700
	66755
	66755
	Năm 2000 nhu cầu sản xuất  8-9tấn

	2. Nhu cầu giống cấp 1
	Tấn
	1575
	7000
	10000
	10000
	xiêu nguyên chủng để nhân ra

	- Tự sản xuất 
	-
	-
	3600
	6300
	8560
	240-270 tấn nguyên chủng đáp ứng

	- Nhập nội
	-
	1575
	3400
	3700
	1440
	nhu cầu cấp I hóa 100% diện tích

	II. Ngô
	ha
	12980
	14770
	16720
	18020
	

	Trong đó: Ngô đông
	-
	8000
	9300
	11150
	12550
	

	1. Diện tích ngô lai
	-
	6000
	10300
	11700
	12600
	

	2. Nhu cầu giống
	Tấn
	40
	80
	120
	150
	

	- Tự sản xuất 
	-
	-
	40
	120
	150
	

	- Nhập nội
	-
	40
	40
	-
	
	


BIỂU 16 /KH. NHU CẦU GIỐNG LÚA VÀ NGÔ

	
	Diện tích (ha)
	Nhu cầu phân bón

	
	
	Phân chuồng
	Đạm
	Lân
	Kali

	Năm 1997
	
	962180
	17890
	13820
	7520

	- Lúa
	66755
	712380
	14250
	10700
	4300

	- Ngô
	12980
	129800
	2600
	1300
	780

	- Khoai lang
	5200
	41600
	260
	1040
	1040

	- Sắn
	7840
	78400
	780
	780
	1400

	Năm 1997
	
	985580
	18280
	13900
	7890

	- Lúa
	66755
	713880
	14300
	10700
	4300


	- Ngô
	14770
	147700
	2900
	1300
	890

	- Khoai lang
	5500
	440000
	280
	1100
	1100

	- Sắn
	8000
	80000
	800
	800
	1600

	Năm 1997
	
	1151900
	23220
	18800
	9800

	- Lúa
	66755
	856700
	17800
	14300
	5700

	- Ngô
	16720
	167200
	4200
	2500
	1300

	- Khoai lang
	6000
	48000
	420
	1200
	1200

	- Sắn
	8000
	80000
	800
	800
	1600

	Năm 1997
	
	1164900
	23520
	19000
	9900

	- Lúa
	66755
	856700
	17800
	14300
	5700

	- Ngô
	18020
	180200
	4500
	2700
	1400

	- Khoai lang
	6000
	48000
	420
	1200
	1200

	- Sắn
	8000
	80000
	800
	800
	1600


